
DỰ BÁO VỀ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 

Nguồn dữ liệu: Điểm khảo sát ngày 27/3, điểm nghề, điểm trung bình HK 1 

• Cách tính:  

+ Điểm bài thi tổ hợp bằng tổng 3 môn rồi chia 3 ( gọi là M4) 

+ Điểm thi nghề: G, K,  TB ứng với 2,  1.5,  1  (gọi là điểm khuyến khích K1) 

+ Điểm Toán, Văn, Anh :  M1, M2, M3  

+ Điểm trung bình cả năm tạm lấy là Điểm trung bình kỳ 1 (ĐTB) 

+ Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) được tính  làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy:  Ví dụ  4,994 = 4,99; 4,995 = 5,00 

 

ĐXTN =                                                                                              +  Điểm ưu tiên 

• Học sinh bị trượt thường rơi vào một trong hai trường hợp sau 

Có ĐXTN nhỏ hơn 4,995 

Có điểm thấp nhất trong sáu môn  là m nhưng m lại bé hơn 1,2 (thường gọi là có môn bị điểm liệt) 

Dưới đây là ds 72 em (14,88%)  cần sự QUAN TÂM ĐẶC BIỆT từ phía GIA ĐÌNH, THẦY CÔ  và sự nỗ lực vượt bậc từ chính các em 

LỚP SỐ HS TRƯỢT 

12A1 1 

12A10 10 

12A11 13 

12A12 9 

12A2 1 

12A4 7 

12A5 5 

M1 + M2 + M3 + M4 + K1 

 
 X 7 +    ĐTB  X 3 

10 

4 



12A6 10 

12A7 12 

12A9 4 

 
72 

 

“Lạ đời”  nhất là em Tú 12A1  được  9 toán, 1 Sinh 

BẢNG 1; DS HỌC SINH KHẢ NĂNG TRƯỢT TỐT NGHIỆP DO ĐIỂM LIỆT (DƯỚI 1,2) 

TỔNG SỐ 15 CHÁU/484 CHIẾM 3.10% 

lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
nghe 

diem 
hocba Liet 

12A1 1 Trần Văn Tú 28/10/2001 9 4,75 4,8 7,00 8,00 1,00 
   

2 8,5 Liet:  SI 

12A10 2 Lê Thị Ánh 24/11/2001 2,8 -1 2 
   

-1 -1 -1 1,5 6,3 Liet:  VA SU DI CD 

12A11 3 
Nguyễn Quý 
Trường 18/08/2000 3,2 -1 3 

   
1,75 7 7,25 1,5 6,1 Liet:  VA 

12A12 4 
Nguyễn Thị 
Kiều 05/04/2001 -1 -1 -1 -1,00 -1,00 -1,00 

   
2 7,4 

Liet:  TO VA AN LY 
HO SI 

12A12 5 Trần Duy Ý 09/09/2000 1,4 4 2,2 
   

-1 -1 -1 2 6,8 Liet:  SU DI CD 

12A2 6 
Nghiêm Phú 
Đức 20/08/2001 7 2,75 -1 8,25 7,00 3,00 

   
1,5 7,6 Liet:  AN 

12A4 7 
Nguyễn Văn 
Linh 11/01/2001 2 5,25 3,2 3,75 3,25 1,00 

   
2 7 Liet:  SI 

12A4 8 
Nguyễn 
Hùng Lâm 19/02/2001 2,8 5,25 3,2 

   
-1 -1 -1 1,5 6,4 Liet:  SU DI CD 

12A5 9 
Lê Trung 
Hiếu 14/11/2000 4,8 4 -1 

   
3,25 3,5 5,75 2 7,1 Liet:  AN 

12A6 10 
Nguyễn 
Thiện Đức 11/03/2001 5,2 1,75 -1 -1,00 -1,00 -1,00 

   
0 7,2 Liet:  AN LY HO SI 

12A6 11 
Trần Hải 
Long 16/11/2001 4,8 2,75 2,8 3,75 0,75 2,00 

   
2 7,1 Liet:  HO 

12A6 12 Lê Đình Đô 12/09/2001 -1 -1 -1 
   

-1 -1 -1 2 6 
Liet:  TO VA AN SU 
DI CD 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
nghe 

diem 
hocba Liet 

12A7 13 
Lê Công 
Danh 26/07/2001 3,6 0 -1 

   
-1 -1 -1 2 6,8 

Liet:  VA AN SU DI 
CD 

12A7 14 
Nguyễn Đức 
Thành 23/10/2001 -1 3 2,4 

   
3,25 5,25 4,5 1,5 6,8 Liet:  TO 

12A9 15 
Trịnh Thị 
Kiều Trang 05/10/2001 -1 6 3,2 

   
5,5 5,75 8 2 7,7 Liet:  TO 

 

 

BẢNG 2; DS HỌC SINH KHẢ NĂNG TRƯỢT TỐT NGHIỆP DO ĐIỂM THI THẤP HOẶC ĐIỂM HỌC BẠ THẤP 

TỔNG SỐ 57 CHÁU/484 CHIẾM 11,78% 

lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A10 1 Phạm 
Tiến Dũng 

09/12/2001 3 4,5 3,4       4,75 4,75 5,5 3 15,9 0 6,6 4,76 

12A10 2 Nguyễn 
Đăng 
Đoàn 

21/05/2001 3 2,5 3,2       2,75 3,5 3,5 2,5 11,95 2 6,7 4,45 

12A10 3 Nguyễn 
Hải Nam 

03/03/2001 3,4 2 2,4       4 4,5 5,5 2 12,4666667 2 6,3 4,42 

12A10 4 Nguyễn 
Văn Nam 

20/01/2000 4,2 3,5 1,6       1,75 3,75 6,5 1,6 13,3 2 7 4,78 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A10 5 Nguyễn 
Văn Nam 

26/10/2000 2 2 1,8       2,75 4 3,5 1,8 9,21666667 1 6,7 3,8 

12A10 6 Nguyễn 
Thị Oanh 

07/11/2000 4,2 4,75 3,2       2,25 4,25 4,25 2,25 15,7333333 1 6,6 4,91 

12A10 7 Đỗ Thị 
Phương 

18/04/2001 3,4 4,25 2,2       2,75 4,5 6 2,2 14,2666667 0 7 4,6 

12A10 8 Lương 
Anh Quân 

20/07/2001 3,4 4,75 1,8       3,25 4,75 4,5 1,8 14,1166667 0 6,9 4,54 

12A10 9 Nguyễn 
Đắc 
Thuận 

07/10/2001 2,8 4,25 2,4       4,5 5,25 6 2,4 14,7 2 6,8 4,96 

12A11 10 Bùi Thị 
Kim Chi 

02/04/2001 2,6 4,25 3,2       2,75 4,5 4,5 2,6 13,9666667 2 7,1 4,92 

12A11 11 Trần Anh 
Dũng 

02/09/2001 2,4 3,25 2,6       3 6,5 5,5 2,4 13,25 1,5 6,3 4,47 

12A11 12 Nguyễn 
Thị Ngọc 
Linh 

21/12/2001 3,4 3,25 2       4,75 6,25 7 2 14,65 2 6,9 4,98 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A11 13 Lê Thị 
Hồng 
Nhung 

31/01/2001 3,2 3,25 2,6       3,75 4 7 2,6 13,9666667 1,5 7,2 4,87 

12A11 14 Nguyễn 
Thế 
Quang 

17/07/2001 3,8 4,25 2       3,25 3,25 2,75 2 13,1333333 1,5 6,2 4,42 

12A11 15 Đào Diệu 
Quyền 

15/03/2001 2,4 5 2,2       3,5 6 6,5 2,2 14,9333333 1,5 6,5 4,83 

12A11 16 Nguyễn 
Thanh 
Thảo 

22/09/2001 2,4 3 3       3,25 5,5 4,75 2,4 12,9 2 7,3 4,8 

12A11 17 Nguyễn 
Thị Thảo 

19/09/2000 3,6 5 2,2       2,75 3 4,25 2,2 14,1333333 2 7,1 4,95 

12A11 18 Bùi Thanh 
Thuý 

28/11/2001 2,8 4,5 2,2       4,5 5,5 6,25 2,2 14,9166667 2 6,7 4,97 

12A11 19 Lương Thị 
Trang 

21/09/2001 2 4,25 1,2       2,5 3,75 4,75 1,2 11,1166667 2 6,9 4,37 

12A11 20 Nguyễn 
Thu Trang 

22/06/2001 2,2 3,25 3,2       1,5 2,75 6 1,5 12,0666667 2 7,1 4,59 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A11 21 Nguyễn 
Văn Tuệ 

11/09/2001 3,8 1,75 2,4       3,75 5 5 1,75 12,5333333 2 6,6 4,52 

12A12 22 Nguyễn 
Thị Lan 
Anh 

06/06/2000 4,4 3 3       3 5 5,25 3 14,8166667 0 7,3 4,78 

12A12 23 Nguyễn 
Công 
Tuấn Anh 

15/11/2001 2,8 3,25 2,2       3,5 4,25 5 2,2 12,5 2 6,8 4,58 

12A12 24 Nguyễn 
Đình Định 

21/04/2001 2,4 3,25 3       4,5 4,75 5,25 2,4 13,4833333 2 6,9 4,78 

12A12 25 Tô Thị 
Kim Hoa 

14/09/2001 3,4 4,75 1,8       3,5 3,5 6 1,8 14,2833333 1,5 7,3 4,95 

12A12 26 Nguyễn 
Ngọc Lâm 

15/10/1999 3,6 6 2,4       4 3 2,75 2,4 15,25 1,5 6,7 4,94 

12A12 27 Lê 
Phương 
Ly 

05/09/2001 2,4 4 2       3,75 5,5 5,75 2 13,4 1 7,6 4,8 

12A12 28 Nguyễn 
Huy Toàn 

29/12/1999 2,6 1,25 1,6       3,25 3,75 4 1,25 9,11666667 1,5 6,8 3,9 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A4 29 Bùi Ngọc 
Ánh 

04/01/2001 4,6 5,25 1,8 3,75 3,50 3,75       1,8 15,3166667 0 7,2 4,84 

12A4 30 Lê Văn 
Hiệu 

09/05/2001 3,4 3,25 2,6 3,00 4,50 4,00       2,6 13,0833333 2 7,1 4,77 

12A4 31 Hoàng 
Đức Nhân 

10/08/2001 4,8 4,25 2 4,75 3,50 2,50       2 14,6333333 2 6,9 4,98 

12A4 32 Trần Hữu 
Tần 

02/06/2001 3 4,5 1,4       3,5 4,5 5,75 1,4 13,4833333 1,5 6,6 4,6 

12A4 33 Vũ Văn 
Thành 

13/02/2001 3,2 3,25 1,6       3,75 4,5 6,25 1,6 12,8833333 2 7,1 4,73 

12A5 34 Nguyễn 
Văn 
Thắng 

25/11/2001 4,6 3 3,4 3,75 3,25 2,50       2,5 14,1666667 2 7,2 4,99 

12A5 35 Nguyễn 
Việt Anh 

20/04/2000 2,8 3,5 2,4       3,25 3,5 4,5 2,4 12,45 0 6,8 4,22 

12A5 36 Lê Văn 
Long 

25/12/2000 2,4 3,75 3       4 3 4,25 2,4 12,9 1,5 6,5 4,47 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A5 37 Nguyễn 
Đình 
Thắng 

10/12/2001 3,8 4 1,8       3,25 4,5 5 1,8 13,85 1,5 6,9 4,76 

12A6 38 Nguyễn 
Đắc Thịnh 

07/11/2001 4,2 3,5 2,6 3,75 2,75 3,50       2,6 13,6333333 2 7,3 4,93 

12A6 39 Lê Thị 
Thuỷ 

23/04/2001 4,6 2,25 3 3,50 2,00 3,00       2 12,6833333 2 7,5 4,82 

12A6 40 Hoàng Vũ 
Đại 

29/08/2001 1,4 2,5 3,2       2,5 1,5 4 1,4 9,76666667 2 6,2 3,92 

12A6 41 Lê Quang 
Huy 

22/12/2001 3 2,25 3,2       3 3,25 6,5 2,25 12,7 2 6,9 4,64 

12A6 42 Mai Đức 
Thăng 

06/06/2001 2,6 3 3,2       4 4,75 7,5 2,6 14,2166667 1,5 6,5 4,7 

12A6 43 Lê Đức 
Thọ 

07/10/2001 3,8 3,75 1,6       5 5,25 4,25 1,6 13,9833333 2 6,8 4,84 

12A6 44 Lê Văn 
Việt 

30/07/2001 3,2 1,75 2,6       3 4 5,5 1,75 11,7166667 2 6,7 4,41 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A7 45 Lê Huỳnh 
Đức 

14/01/2001 5,2 3,5 2,2 4,00 4,25 2,25       2,2 14,4 0 6,5 4,47 

12A7 46 Nguyễn 
Gia Hải 

17/02/2001 3,6 2,25 2,8       3,25 3,5 4,75 2,25 12,4833333 2 6,9 4,6 

12A7 47 Nguyễn 
Minh 
Hoàng 

19/08/2001 3,2 3,75 2,2       4,5 2,75 5 2,2 13,2333333 2 6,7 4,68 

12A7 48 Bùi Duy 
Nam 

08/07/2001 3,2 2,75 2,6       2,75 3,5 5 2,6 12,3 2 7 4,6 

12A7 49 Nguyễn 
Hữu 
Phương 

13/12/2001 3,4 4 2,8       3 3,5 5,25 2,8 14,1166667 0 6,8 4,51 

12A7 50 Lê Thị 
Thắm 

23/06/2001 1,6 4,5 2,4       3,5 4 4,5 1,6 12,5 2 6,8 4,58 

12A7 51 Lê Duy 
Trường 

20/01/2001 3 2,75 3,2       5 5,75 6,25 2,75 14,6166667 2 6,8 4,95 

12A7 52 Lê Văn 
Trường 

06/10/2001 2,8 5 3,6       2 4,25 4 2 14,8166667 2 6,7 4,95 



lop stt hoten ns to va an ly ho si su di cd diem 
min Tổng 4 bài thi diem 

nghe 
diem 
hocba 

diem 
XTN 

12A7 53 Trịnh Văn 
Tuân 

28/01/2001 3,4 3,75 1,4       4 4,25 2,75 1,4 12,2166667 2 7,3 4,68 

12A7 54 Phạm 
Đức Việt 

20/03/2001 3 2,75 3,8       4,25 5 6,5 2,75 14,8 2 6,8 4,98 

12A9 55 Nguyễn 
Ngọc 
Thùy 
Trang 

08/04/2001 2,4 3,5 4,8 4,00 3,25 3,25       2,4 14,2 0 7,7 4,8 

12A9 56 Mai 
Hoàng 
Dương 

30/11/2001 3,2 4 2,8       4,75 4,75 6,75 2,8 15,4166667 0 7,1 4,83 

12A9 57 Nguyễn 
Minh Sơn 

03/03/2001 3,2 3,75 2       4 4,75 5,75 2 13,7833333 2 6,7 4,77 

 


